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 Sách giáo khoa cho công nhân xử  lý hóa chấ t 

Tiế ng Viế  t 

Biế t tính chấ t củ a các hóa chấ t 

Đế  xử  lý an toàn! 
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Giới thiệu 

Cuố n sách giáo khoa này tóm tấ t cách đố c thông tin vế  mố i nguy hiế m củ a các hóa chấ t 

mà công nhân cấ n biế t khi tiế p xúc vớ i các hóa chấ t.  

 

 

Thành phần văn bản 

 

1. Kiế m tra mử c đố   nguy hiế m củ a các hóa chấ t trửớ c khi xử  lý chúng! 

2. Các điế m quan trố ng khi đố c thông tin vế  hóa chấ t trên nhãn 

3. Ý nghĩ a củ a hình ngử  trên nhãn là gì? 

4. Tai nấ n lao đố  ng do hóa chấ t xấ y ra nhử thế  nào? 

5. Các lửu ý khi xử  lý các hóa chấ t (kiế m tra nhãn đúng cách)! 

6. Nhử ng điế m cấ n tuân theo trong công viế  c hàng ngày 
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1. Kiế m tra mố i nguy hiế m củ a các hóa chấ t trửớ c khi xử  lý chúng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đử ng quên kiế m tra nhãn trửớ c khi sử  dủ ng. 

  

Chất nào nguy hiểm? 

Chất nào có hại? 

Bạn có biết các mối nguy hiểm của hóa chất? 

Hãy đảm bảo đã nhận được giáo dục về an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp về các mối nguy hiểm của các hóa chất từ nhãn! 
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2. Các điế m quan trố ng khi đố c thông tin vế  hóa chấ t trên nhãn 

Chúng ta hãy nhìn vào nhãn GHS. Nhãn có 5 mủ c sau đây và thông tin vế  

nhà cung cấ p. 

 

① Tên của sản phẩm hóa học 

 

② Cảnh báo bằng dấu hiệu 

 

③ Hình ngữ 

 

④ Thông tin về sự nguy hại 

 

⑤ Các mô tả đề phòng 

 

 

 

 

 

 

① Nhìn vào tên hóa chấ t và xác nhấ  n xem đó có phấ i là sấ n phấ m bấ n thử c sử  

đị nh sử  dủ ng hay không. Khi bấ n thay thế  bình chử a đã mua bấ ng mố  t bình 

chử a khác, hãy dán nhãn đúng cách. 

② Vì là tử  cấ nh báo, các tử  "nguy hiế m" hoấ  c "cấ nh báo" đửớ c đính kèm, tùy 

thuố  c vào đố   nghiêm trố ng củ a mố i nguy hiế m. Đố c "nguy hiế m" vớ i nghĩ a là 

"nguy hiế m!" Và "cấ nh báo" vớ i nghĩ a là "hãy cấ n thấ  n!" 

③  Hiế n thị  hình ngử  cho biế t loấ i nguy hiế m hóa chấ t chử a đử ng. Chúng ta cùng 

xem các hình ngử  đế  bấ n có thế  hiế u đửớ c mố i nguy hiế m củ a các hóa chấ t 

trong nháy mấ t. 

④ Thông tin vế  mố i nguy hiế m mô tấ  mố i nguy hiế m theo loấ i và phân loấ i mố i 

nguy hiế m.  

⑤ Mô tấ  các điế m cấ n lửu ý trong khi xử  lý. Bấ n có thế  tìm hiế u vế  tình trấ ng 

không an toàn củ a các hóa chấ t và hành vi không an toàn củ a ngửớ i xử  lý bấ ng 

cách xem xét các cấ nh báo đế  phòng. Vui lòng đố c kỹ   

  

Có ghi chú liên 

quan đế n nguy 

hiế m / sử  đố  c hấ i. 
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3. Ý nghĩ a củ a hình ngử  trên nhãn là gì? 

Dửớ i đây là danh sách các ý nghĩ a củ a hình ngử . Chúng ta có thế  hiế u đửớ c 

mố i nguy hiế m trong nháy mấ t tử  hình ngử . 
Ngố n lử a 

 

 

Khí dế  cháy 

 

Chấ t lố ng dế  
cháy 

 

Chấ t rấ n dế  
cháy 

 

Các chấ t và 

hố n hớ p tử  
phấ n ử ng 

Ngố n lử a 

trên vòng 

tròn 

 

Khí oxy 

hóa 

 

Chấ t lố ng 

oxy hóa 

 

Chấ t rấ n 

oxy hóa 

Bom nố  
 

 

 

Chấ t nố  
(đớn vị  1.1-

1.4) 

 

Các chấ t và 

hố n hớ p tử  
phấ n ử ng 

 

Peroxit 

hử u cớ 

Ă n mòn 

 

Ă n mòn kim 

loấ i 
 

Ă n mòn da 

(loấ i 1) 

 

Tố n thửớng 

mấ t nghiêm 

trố ng 

(loấ i 1) 

Bình ga 

 

Khí dửớ i 
áp suấ t 

Đấ u lâu 

xửớng chéo 

 

Đố  c tính 

cấ p tính 

(loấ i 1-3) 

Cấ nh báo 

 

 

Đố  c tính cấ p 

tính 

(loấ i 4) 

 

Kích ử ng da 

(loấ i 2) 

 

Kích ử ng mấ t 
(loấ i 2A) 

 

Nhấ y cấ m da 

 

Đố  c tính cớ 

quan đích củ  
thế  
(loấ i 3) 

khác 

Môi trửớ ng 

 

 

Nguy hấ i 
đố i vớ i môi 

trửớ ng 

nửớ c  

Hấ i cho sử c 

khố e 

 

 

Nhấ y cấ m 

đửớ ng hô 

hấ p 

 

nấ ng gây 

đố  t biế n tế  
bào mấ m 

 

Gây ung 

thử 

 

Đố  c tính 

sinh sấ n 

 

Đố  c tính 

đố i vớ i cớ 

quan đích 

củ  thế  (loấ i 
1, 2)  

khác 
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4. Tai nấ n lao đố  ng do hóa chấ t xấ y ra nhử thế  nào? 

 

Có hai nguyên nhân đế  xấ y ra TNLĐ. 

⚫ “Tình trấ ng không an toàn” vế  nhử ng thử  nhử thiế t bị  và nguyên liế  u thô là môi 

trửớ ng làm viế  c 

⚫ “Hành vi không an toàn” đố i vớ i công viế  c không có tay nghế  củ a ngửớ i lao đố  ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai nấ n lao đố  ng do hóa chấ t xấ y ra tấ i nới làm viế  c nhử thế  nào? 

Tai nấ n lao đố  ng xấ y ra khi điế u kiế  n không an toàn vế  mấ  t hóa chấ t và hành vi không 

an toàn củ a ngửớ i lao đố  ng chố ng chéo lên nhau. Đế  ngấ n ngử a tai nấ n lao đố  ng, chúng 

ta có thế  ử ng phó nế u biế t tình trấ ng không an toàn củ a hóa chấ t và hành vi không an 

toàn khi xử  lý hóa chấ t. Các điế m cấ n tránh các điế u kiế  n không an toàn và hành vi không 

an toàn đửớ c nêu trong ghi chú trên nhãn. 

 

 

  

Tai nạn lao động do những khuyết tật nào gây ra? 

Những khiếm khuyết trong quản lý 

an toàn và vệ sinh lao động 

Hành vi không an toàn 

(Lỗi do con người, v.v.) 

Điều kiện không an toàn 

(Nguyên nhân do môi trường 

làm việc) 

Hai trấ ng thái 

chố ng chéo lên 

nhau và xấ y ra 

tai nấ n lao đố  ng 
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5. Nhử ng lửu ý khi xử  lý các chấ t hóa hố c 

    (Kiế m tra nhãn đúng cách!) 

Có các lửu ý cấ nh báo tùy thuố  c vào đấ  c tính củ a mố i nguy hiế m. Có mố  t mô tấ  nhử ví 

dủ  sau. Điế u quan trố ng là không tấ o ra trấ ng thái không an toàn cho các hóa chấ t theo 

tuyên bố  phòng ngử a và không hành đố  ng mấ t an toàn khi xử  lý. 

 

Đ ây là biế  n pháp phòng ngử a cho viế  c xử  lý và bấ o quấ n trên nhãn, và các điế u kiế  n bấ o 

quấ n, v.v.. trong biế  n pháp phòng ngử a cấ n đửớ c quan sát. 

Thí dụ: Các tuyên bố  đế  phòng liên quan đế n đố  c tính cấ p tính, chấ t lố ng dế  cháy, v.v... 

• Lửu trử  ớ  nới thoáng gió. Giử  hố  p đử ng cho kín. 

• Lửu trử  ớ  nới thoáng gió. Đấ  t ớ  mố  t nới mát mế . 

 

 

Không có hành đố  ng đi ngửớ c vớ i bấ n tuyên bố  phòng ngử a trên nhãn. 

Thí dụ: Các tuyên bố  phòng ngử a vế  đố  c tính sinh sấ n, khấ  nấ ng gây ung thử, v.v.. 

• Nhấ  n bấ n hửớ ng dấ n nhiế u lấ n trửớ c khi sử  dủ ng 

• Không xử  lý cho đế n khi bấ n đã đố c và hiế u tấ t cấ  các biế  n pháp phòng ngử a an toàn. 

 

6. Nhử ng điế m cấ n tuân theo trong công viế  c hàng ngày 

 Biế t tính chấ t củ a các hoá chấ t và thử c hiế  n đúng nhử ng điế u sau đây trong công viế  c 

hàng ngày. 

◆ Tuân thủ  quy trình làm viế  c đửớ c chĩ  đị nh (tiêu chuấ n công viế  c) và không làm viế  c 

theo bấ t kỹ  cách nào khác. 

◆ Hiế u đấ y đủ  vế  sử  cấ n thiế t củ a thiế t bị  bấ o hố   và mấ  c chúng mố  t cách thích hớ p. 

◆ Hiế u nhử ng gì nên và không nên làm tử  góc đố   an toàn và sử c khố e nghế  nghiế  p. 

◆ Nế u bấ n không biế t thủ  tủ c làm viế  c, hãy nhớ  kiế m tra vớ i ngửớ i phủ  trách. 

◆ Hãy cấ n thấ  n ngay cấ  khi bấ n đã quen vớ i viế  c xử  lý nó, và đử ng xử  lý hoấ  c đánh giá 

nó mố  t cách cấ u thấ . 

Không để mặc hóa chất không an toàn 

Không có hành vi không an toàn khi tiếp xúc với hóa chất 


